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13C- NMR Phổ cộng hưởng từ hạt nhân carbon-13 (13C Nuclear Magnetic 
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1H- NMR Phổ cộng hưởng từ hạt nhân proton (1H Nuclear Magnetic 

Resonance) 
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MS Phổ khối lượng va chạm điện tử (Electron Impact-Mass 

Spectrometry) 
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ppm Phần triệu (parts per million) 

s singlet 
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t-BuOH tert  butanol 

N(CH3 )2 dimetylamino 

OMe Methoxy 

SO2CH3 methylsulfonyl 

 

 

 

 

 

 



Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN        http://www.lrc.tnu.edu.vn 

 
f 

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ VÀ HÌNH   

Trang 

 

Sơ đồ 3.1.  Mục tiêu nghiên cứu của luận văn ............................................... 26 

Sơ đồ 3.2.  Tổng hợp chất 4a .......................................................................... 27 

Sơ đồ 3.4. Sơ đồ tổng hợp chất 4c .................................................................. 34 

Sơ đồ 3.3. Tổng hợp chất 4b ........................................................................... 31 

Hình 1.1.  Phổ cộng hưởng từ hạt nhân của benzyl axetat .............................. 3 

Hình 1.2.  Phổ hồng ngoại của benzyl ancol ................................................... 4 

Hình 1.3.  Phổ khối lượng của benzamit (C6H5CONH2) ................................ 6 

Hình 1.4.  Cặp tín hiệu Fiedel ......................................................................... 7 

Hình 1.5.  Sơ đồ tóm tắt quá trình phân tích cấu trúc bằng phương 

pháp X-Ray .................................................................................... 8 

Hình 3.1.  Phổ IR của hợp chất 4a ................................................................. 28 

Hình 3.2.  Phổ 1H-NMR của hợp chất 4a ...................................................... 29 

Hình 3.3.  Phổ giãn 1H-NMR của hợp chất 4a .............................................. 29 

Hình 3.4.  Phổ 13C-NMR của hợp chất 4a ..................................................... 30 

Hìnhh 3.5.  Phổ Xray phân tử của hợp chất 4a ............................................... 31 

Hình 3.6.  Phổ IR của hợp chất 4b ................................................................ 32 

Hình 3.7.  Phổ 1H-NMR của hợp chất 4b ...................................................... 32 

Hình 3.8.  Phổ giãn 1H-NMR của hợp chất 4b .............................................. 33 

Hình 3.9.  Phổ 13C-NMR của hợp chất 4b .................................................... 33 

Hình 3.10.  Phổ giãn 13C-NMR của hợp chất 4b ............................................. 34 

Hình 3.11.  Phổ IR của hợp chất 4c ................................................................. 35 

Hình 3.12.  Phổ 1H-NMR của hợp chất 4c ...................................................... 36 

Hình 3.13.  Phổ giãn 1H-NMR của hợp chất 4c .............................................. 37 



Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN        http://www.lrc.tnu.edu.vn 

 
g 

Hình 3.14.  Phổ 13C-NMR của hợp chất 4c ..................................................... 37 

Hình 3.15.  Phổ IR của hợp chất 4d ................................................................ 39 

Hình 3.16.  Phổ 1H-NMR của hợp chất 4d ...................................................... 40 

Hình 3.17.  Phổ giãn 1H-NMR của hợp chất 4d .............................................. 40 

Hình 3.18.  Phổ 13C-NMR của hợp chất 4d ..................................................... 41 

Hình 3.19.  Phổ giãn 13C-NMR của hợp chất 4d ............................................. 41 

Hình 3.20.  Phổ IR của hợp chất 4e ................................................................. 42 

Hình 3.21.  Phổ 1H-NMR của hợp chất 4e ...................................................... 43 

Hình 3.22.  Phổ giãn 1H-NMR của hợp chất 4e .............................................. 43 

Hình 3.23.  Phổ 13C-NMR của hợp chất 4e ..................................................... 44 

Hình 3.24.  Phổ giãn 13C-NMR của hợp chất 4e ............................................. 44 

 

 



Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN        http://www.lrc.tnu.edu.vn 

 
1 

MỞ ĐẦU 

 

Lớp chất kháng sinh pyranonaphthoquinon thiên nhiên từ lâu được các 

nhà khoa học hết sức quan tâm. Đó là những chất thuộc khung 1H-naphtho 

[2,3-c]pyran-5,10-dion. Các chất này chủ yếu được tìm thấy trong các vi 

khuẩn, vi nấm và thực vật. Một số pyranonaphthoquinon như 2-aza-

anthraquinon và 3,4-dehydropyranonapthoquinon có hoạt tính kháng khuẩn 

(đặc biệt là các khuẩn Gram  (+)), kháng nấm, chống sốt rét, virut và chống 

ung thư. Do có hoạt tính sinh hoc̣ lý thú nên lớp chất này được các nhà hóa 

học quan tâm nghiên cứu. Nhiều hơp̣ chất có cấu trúc mới đa ̃đươc̣ phát hiêṇ 

từ các vi sinh vâṭ và thưc̣ vâṭ. Nhiều chất có cấu trúc mới  đa ̃tổng hơp̣ bằng 

con đường  hóa hoc̣. 

Tiếp tục hướng nghiên cứu áp dụng các phản ứng hóa học hiện đại vào 

tổng hợp và tím kiếm các hợp chất hóa học có cấu trúc mới và hoạt tính sinh 

học lý thú, nhóm tác nghiên cứu của GS.TS. Nguyễn Văn Tuyến - Viện Hóa 

học đã tổng hợp được nhiều dẫn xuất nhờ phản ứng Domino, các kết quả đã 

được công bố trên các tạp chí quốc tế có chỉ số trích dẫn cao. Đề tài này tập 

trung nghiên cứu: "Phân tích cấu trúc của một số dẫn xuất dihydro 

benzo[h]cinnoline-5,6-dion bằng các phương pháp hóa lý hiện đại" như phổ 

hồng ngoại (IR), phổ cộng hưởng từ hạt nhân (NMR), phổ khối lượng (MS) 

và phổ X-ray phân tử. 

 


